
DANH SÁCH CƠ SỞ KIỂM TRA CỦA 3 ĐOÀN TUYỄN TỈNH 

(Ban hành kèm theo Báo cáo số           /BC-SYT ngày      tháng 01 năm 2025) 

 

I. DANH SÁCH CƠ SỞ KIỂM TRA ĐOÀN 1 

TT Tên cơ sở, địa chỉ Loại hình Nội dung vi phạm 
Hình thức 

xử lý 

Ghi 

chú 

1 

Bookafé-Công ty TNHH TM-DV-TH 

Khánh Ngọc (địa chỉ: 86 Lê Duẩn, 

phường Lý Thường Kiệt, thành phố Quy 

Nhơn 

Kinh doanh  

dịch vụ ăn uống 

1. Sử dụng người trực tiếp chế 

biến thức ăn mà không đội mũ, 

đeo khẩu trang 

2. Thực hiện không đúng quy định 

của pháp luật về lưu mẫu thức ăn 

Phạt tiền 

12.000.000 
 

2 

Công ty TNHH Chín Mẫn (địa chỉ: 84-86 

Xuân Diệu, phường Hải Cảng, thành phố 

Quy Nhơn) 

Kinh doanh  

dịch vụ ăn uống Không Không  

3 

Công ty Cổ phần nước khoáng Quy Nhơn 

(địa chỉ: Lô C1-1 KCN Long Mỹ, xã 

Phước Mỹ, thành phố Quy Nhơn) 

Sản xuất, kinh doanh nước 

uống đóng chai, nước 

khoáng thiên nhiên, nước 

giải khát không cồn 

Không Không  

4 

Chi nhánh Công ty Cổ phần sữa Việt 

Nam-Nhà máy sữa Bình Định (địa chỉ: 

87 Hoàng Văn  Thụ, thành phố Quy 

Nhơn) 

Sản xuất sữa và các sản  

từ sữa 
Không Không  

5 

Chi nhánh Công ty TNHH MM Mega 

Market (Việt Nam) tại tỉnh Bình Định 

(địa chỉ: QL1D, tổ 24, khu vực 5, phườn 

Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn) 

Kinh doanh thực phẩm Không Không  



TT Tên cơ sở, địa chỉ Loại hình Nội dung vi phạm 
Hình thức 

xử lý 

Ghi 

chú 

6 

Cơm nhà 1989 (địa chỉ: Lô DC4-18 

đường Bùi Hữu Nghĩa, phường Nguyễn 

Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn) 

Kinh doanh  

dịch vụ ăn uống 
Thực hiện không đúng quy định 

của pháp luật về lưu mẫu thức ăn 

Phạt tiền 

4.000.000 
 

7 

Công ty TNHH MTV Năm Thu (địa chỉ: 

113 Hoàng Văn Thụ, phường Thị Nại, 

thành phố Quy Nhơn) 

Sản xuất nem, chả Không  Không  

8 

Chi nhánh Công ty TNHH MOA-Nhà 

hàng và cà phê Bốn Mùa Quy Nhơn (địa 

chỉ 01 Xuân Diệu, thành phố Quy Nhơn) 

Kinh doanh  

dịch vụ ăn uống Không  Không  

9 

Công ty TNHH TH TM Gia Bảo (địa chỉ: 

36 Nguyễn Hoàng, phường Đống Đa, 

thành phố Quy Nhơn) 

Kinh doanh thực phẩm 

Sử dụng người tiếp xúc trực tiếp 

với thực phẩm mà không mang 

đầy đủ bảo hộ lao động theo quy 

định 

Phạt tiền 

4.000.000 
 

10 

Công ty TNHH TM DV Vườn Nhà Cây 

(địa chỉ: 29 Trường Chinh, thành phố 

Quy Nhơn) 

Kinh doanh thực phẩm Không  Không  

11 

Kho hàng Công ty TNHH TM TH An 

Lộc Vinh (địa chỉ: 132 Đống Đa, phường 

Thị Nại, thành phố Quy Nhơn) 

Kinh doanh thực phẩm Không  Không  

12 

Công ty TNHH TM DV Vĩnh Thụy (địa 

chỉ: 73-75-79 Lý Thường Kiệt, thành phố 

Quy Nhơn) 

Kinh doanh thực phẩm Không  Không  



TT Tên cơ sở, địa chỉ Loại hình Nội dung vi phạm 
Hình thức 

xử lý 

Ghi 

chú 

13 

Công ty Cổ phần Tingco Bình Định (địa 

chỉ: Lô A3.12 + A3.13) KCN Nhơn Hội 

(Khu A), xã Nhơn Hội, thành phố Quy 

Nhơn) 

Sản xuất các loại nước giải 

khát, các loại đồ uống có 

cồn 
Không  Không  

14 

Hộ kinh doanh Hồng Hạnh (địa chỉ:  18 

Lê Đại Hành, phường Đống Đa, thành 

phố Quy Nhơn) 

Sản xuất chả ram tôm đất Không  Không  

15 

Kho hàng Công ty TNHH Hạ Huyền 

(Cụm Công nghiệp Quang Trung, 

phường Quang Trung, thành phố Quy 

Nhơn) 

Kinh doanh thực phẩm Không  Không  

16 

Nhà hàng Cá Khói (địa chỉ: Lô DC 1b-9 

khu QHDC Trung đoàn 655, phường 

Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn) 

Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống Không  Không  

17 

Hộ kinh doanh Trần Thị Dung (địa chỉ: 

Khu phố Định Tân, thị trấn Vĩnh Thạnh, 

huyện Vĩnh Thạnh) 

Kinh doanh thực phẩm Không  Không  

18 

Hộ kinh doanh Lê Thị Là (địa chỉ: Khu 

phố Định Tân, thị trấn Vĩnh Thạnh, 

huyện Vĩnh Thạnh) 

Sản xuất nước uống đóng 

chai, nước đá dùng liền Không  Không  

19 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Gái (địa chỉ: Kinh doanh thực phẩm Vi phạm quy định của pháp luật 

về điều kiện bảo đảm an toàn thực 
Phạt tiền   



TT Tên cơ sở, địa chỉ Loại hình Nội dung vi phạm 
Hình thức 

xử lý 

Ghi 

chú 

Thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh) phẩm trong bảo quản thực phẩm 2.000.000 

20 

Địa điểm kinh doanh-Trang trại nông 

nghiệp hữu cơ tuần hoàn Ca Organic 

Farm-Công ty Cổ phần đầu tư và xây 

dựng C.P (địa chỉ: Thôn Kinh tế, xã Canh 

Vinh, huyện Vân Canh) 

Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống Không  Không  

 

Tổng số cơ sở kiểm tra: 20 cơ sở 

Số cơ sở vi phạm: 04 cơ sở 

Phạt tiền: 22.000.000 đồng 

II. DANH SÁCH CƠ SỞ KIỂM TRA ĐOÀN 2 

TT Tên cơ sở, địa chỉ Loại hình Nội dung vi phạm 
Hình thức 

xử lý 

Ghi 

chú 

1 

Công ty TNHH Chế biến nước mắm Mười 

Thu (địa chỉ:Thôn Thanh Liêm, xã Nhơn 

An, TX. An Nhơn ) 

Sản xuất nước mắm  Không Không  

2 

Công ty TNHH Phùng Kỳ - Thanh Hương 

(địa chỉ:Thôn Thanh Liêm, xã Nhơn An, 

TX. An Nhơn) 

Sản xuất nước mắm  Không Không  

3 

DNTN sản xuất nước mắm Bốn Phương (địa 

chỉ:Cụm TTCN Thanh Liêm, xã Nhơn An, 

TX. An Nhơn) 

Sản xuất nước mắm  Không Không  



TT Tên cơ sở, địa chỉ Loại hình Nội dung vi phạm 
Hình thức 

xử lý 

Ghi 

chú 

4 

Công ty TNHH TM DV Khải Tú (địa chỉ:48 

Vũ Thị Đức, phường Đập Đá, TX. An 

Nhơn) 

Kinh doanh thực phẩm Không Không  

5 

Hộ kinh doanh Quốc – Út (địa chỉ: 397-399 

Ngô Gia Tự. phường Bình Định, TX. An 

Nhơn) 

Mua bán và bảo quản nông 

sản 
Không Không  

6 

Công ty TNHH DV Tuấn Ngọc (địa chỉ:Số 

01 Quang Trung, phường Bình Định, TX. 

An Nhơn) 

Dịch vụ ăn uống Không Không  

7 
Công ty TNHH A Lớn (địa chỉ:Khu vực An 

Ngãi, phường Nhơn Hưng, TX. An Nhơn) 
Dịch vụ ăn uống Không Không  

8 

Công ty TNHH DV Vân Lê (địa chỉ:499 

Trần Phú, phường Bình Định, TX. An 

Nhơn) 

Dịch vụ ăn uống Không Không  

9 
Cà phê Hồ bơi Hà My (địa chỉ:Thôn Phụng 

Sơn, xã Phước Sơn, H.Tuy Phước) 
Dịch vụ ăn uống Không Không  

10 
Hộ kinh doanh Bốn Lai (địa chỉ:Thôn Hanh 

Quang, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước) 
Sản xuất nem, chả Không Không  

11 

Hộ kinh doanh Trần Quốc Bửu (địa chỉ:KP 

Diêu Trì, thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy 

Phước) 

Sản xuất nem, chả Không Không  

12 Hộ kinh doanh Loan Giang  (địa chỉ:Thôn Sản xuất nem, chả Không Không  



TT Tên cơ sở, địa chỉ Loại hình Nội dung vi phạm 
Hình thức 

xử lý 

Ghi 

chú 

Vân Hội 1, thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy 

Phước) 

13 

Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất Nem chả Thu 

Thảo (địa chỉ:KP Vân Hội 1, thị trấn Diêu 

Trì, huyện Tuy Phước) 

Sản xuất nem, chả Không Không  

14 
Café Nhà Gỗ (địa chỉ:KP Trung Tín 1, thị 

trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước ) 
Dịch vụ ăn uống Không Không  

15 

Công ty TNHH Phước An (địa chỉ:Thôn 

Ngọc Thạnh, xã Phước An, huyện Tuy 

Phước) 

Sản xuất thực phẩm  Không Không  

16 

Hộ kinh doanh Nhà hàng Hoàng Long  (địa 

chỉ:KP Vân Hội 1, thị trấn Diêu Trì, huyện 

Tuy Phước) 

Dịch vụ ăn uống Không Không  

17 

Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Mùa (địa 

chỉ:Thôn Hòa Dõng, xã Cát Tân, huyện Phù 

Cát) 

Dịch vụ ăn uống Không Không  

18 

Hộ kinh doanh Long Thơ  (địa chỉ: 197 

Quang Trung, thị trấn Ngô Mây, huyện Phù 

Cát) 

Kinh doanh thực phẩm Không Không  

19 

Hộ kinh doanh Nhà hàng Hải Yến (địa 

chỉ:22 Lê Lợi, thị trấn Ngô Mây, huyện Phù 

Cát) 

Dịch vụ ăn uống Không Không  



TT Tên cơ sở, địa chỉ Loại hình Nội dung vi phạm 
Hình thức 

xử lý 

Ghi 

chú 

20 

Công ty TNHH Ánh Kiều (địa chỉ:397 

Quang Trung, thị trấn Ngô Mây, huyện Phù 

Cát) 

Kinh doanh thực phẩm Không Không  

21 

Công ty TNHH Mỹ Thu (địa chỉ:278 Quang 

Trung, thôn Kiều An, thị trấn Ngô Mây, 

huyện Phù Cát) 

Kinh doanh thực phẩm Không Không  

22 

Hộ kinh doanh Biển Gọi 99 (địa chỉ:Thôn 

An Quang Đông, xã Cát Khánh, huyện Phù 

Cát) 

Dịch vụ ăn uống Không Không  

23 

Hộ kinh doanh Hương Loan  (địa chỉ:Thôn 

An Quang Đông, xã Cát Khánh, huyện Phù 

Cát) 

Dịch vụ ăn uống Không Không  

24 

Công ty TNHH TM DL Minh Thành (địa 

chỉ:Lô C3 Đường Trần Hưng Đạo, TT. Phú 

Phong, huyện Tây Sơn) 

Dịch vụ ăn uống Không Không  

25 
Cơ sở Thành Hằng (địa chỉ:Số 257 Quang 

Trung, TT. Phú Phong, huyện Tây Sơn) 
Sản xuất nem, chả Không Không  

26 

Hộ kinh doanh Diệp Xuân (địa chỉ:Số 180 

Quang Trung, TT. Phú Phong, huyện Tây 

Sơn) 

Kinh doanh thực phẩm Không Không  

 
Tổng số cơ sở kiểm tra: 26 cơ sở 

Số cơ sở vi phạm: 0 cơ sở 



TT Tên cơ sở, địa chỉ Loại hình Nội dung vi phạm 
Hình thức 

xử lý 

Ghi 

chú 

Phạt tiền: 0 đồng 

III. DANH SÁCH CƠ SỞ KIỂM TRA ĐOÀN 3 

TT Tên cơ sở, địa chỉ Loại hình Nội dung vi phạm 
Hình thức 

xử lý 

Ghi 

chú 

1 

Công ty TNHH TM Hoàng Sơn (địa chỉ: 

Cơ sở 2. Quốc lộ 1A Thôn Tường An, xã 

Mỹ Quang, huyện Phù Mỹ) 

Mua bán rượu bia, nước 

giải khát 
Không Không  

2 
Hộ kinh doanh Hải Liễu (địa chỉ: Khu 

phố Trà Quang Bắc, TT Phù Mỹ, huyện 

Phù Mỹ) 

Sản xuất nem, chả, chả ram 

tôm đất 
Không Không  

3 
Quán cây xoài, Thôn Bình Trị (địa chỉ: xã 

Mỹ Quang, huyện Phù Mỹ) 

Kinh doanh thực phẩm ăn 

uống, giải khát (dưới 200 

suất ăn/lần) 

Không Không  

4 

Chi nhánh Công ty TNHH Chín Nghĩa – 

Trạm dừng chân xe khách Chín Nghĩa. 

(địa chỉ: Thôn Vĩnh Bình, xã Mỹ Phong, 

huyện Phù Mỹ) 

Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống 
Không Không  

5 

Cơ sở sản xuất nước chấm Trung Hưng 

Nguyên (địa chỉ: Thôn Trà Lương, xã Mỹ 

Trinh, huyện Phù Mỹ) 

Sản xuất tương ớt, tương 

đậu nành, tương đen, nước 

tương, chao, dấm, tương 

cà, sa tế, lẫu thái 

Không Không  



TT Tên cơ sở, địa chỉ Loại hình Nội dung vi phạm 
Hình thức 

xử lý 

Ghi 

chú 

6 

Hộ kinh doanh Huỳnh Tấn Ảnh (địa chỉ: 

Thôn An Lương, xã Mỹ Chánh, huyện 

Phù Mỹ) 

Mua bán, xay gia công ớt, 

nghệ 
Không Không  

7 

Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Kim Thảo 

(địa chỉ: Chợ mới An Lương, xã Mỹ 

Chánh, huyện Phù Mỹ) 

Tạp hóa: bánh kẹo, đường, 

sữa, bột ngọt, nước giải 

khát, bia, rượu 

Không Không  

8 

Hộ kinh doanh Châu Long (địa chỉ: Thôn 

An Lương, xã Mỹ Chánh, huyện Phù 

Mỹ) 

Mua bán tạp hóa Không Không  

9 

Hộ kinh doanh Nguyễn Nhật Vũ (địa chỉ: 

Thôn An Lương, xã Mỹ Chánh, huyện 

Phù Mỹ) 

Mua bán tạp hóa: bánh, 

kẹo, đường, sữa, bột ngọt, 

mì tôm, bia, nước giải khát 

Không Không  

10 

Công ty cổ phần IPP Sachi (địa chỉ: Cụm 

CN Bồng Sơn, phường Bồng Sơn, thị xã 

Hoài Nhơn) 

Sản xuất các loại bánh từ 

bột, bánh cốm, các loại 

bún, phở và sản xuất, đóng 

gói hạt điều, mắc ca 

Không Không  

11 

Kho hàng số 1- Công ty TNHH Thương 

mại Hoàng Sơn (địa chỉ: Khu phố Đệ Đức 

3, phường Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn) 

Mua bán rượu, bia, nước 

giải khát các loại 
Không Không  

12 

Kho hàng số 2- Địa điểm kinh doanh 

Công ty TNHH TM và DV Bảo Phong. 

(địa chỉ: Khu phố Thiết Đính Bắc, 

Kinh doanh: Bánh, rau câu, 

sữa, nước giải khát, mì tôm 
Không Không  



TT Tên cơ sở, địa chỉ Loại hình Nội dung vi phạm 
Hình thức 

xử lý 

Ghi 

chú 

phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn) 

13 

Công ty TNHH tổng hợp thương mại 

Trường Hải (địa chỉ: Số 78 Lê Thanh 

Nghị, KP. Thiết Đính Bắc, phường Bồng 

Sơn, thị xã Hoài Nhơn) 

Bán buôn dầu ăn, bánh và 

hàng tạp hóa các loại 
Không Không  

14 

Công ty TNHH thủy sản Tân Hải Tiến 

(địa chỉ: Khu phố Thiện Chánh 1, phường 

Tam Quan Bắc, thị xã  Hoài Nhơn) 

Chế biến và bảo quản thủy 

sản đông lạnh. Chế biến và 

bảo quản thủy sản khô, 

mua bán thủy hải sản 

Không Không  

15 

Công ty TNHH tổng hợp thương mại Sơn 

Hà (địa chỉ: Số 571 Quang Trung , KP 3, 

phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn) 

Bán buôn sữa và hàng công 

nghệ phẩm, hàng tạp hóa 

các loại 

Không Không  

16 

Kho chứa hàng số 2- Công ty TNHH Hạ 

Huyền (địa chỉ: Số 32 Hải Thượng Lãng 

Ông, KP An Dưỡng 1, phường Hoài Tân, 

thị xã Hoài Nhơn) 

Phân phối bánh kẹo Không Không  

17 

Công ty TNHH Phương Nguyên Việt 

Nam (địa chỉ: Khu phố Trường An 1, 

Phường Hoài Thanh, thị xã Hoài Nhơn) 

Sản xuất bánh tráng các 

loại, các sản phẩm từ gạo 

và gạo lứt 

Không Không  

18 
Hộ kinh doanh Cao Linh. 34 Đàm Quang 

Trung (địa chỉ: KP. An Dưỡng 1, phường 

Sản xuất các loại chả, bánh 

giò, nem 
Không Không  



TT Tên cơ sở, địa chỉ Loại hình Nội dung vi phạm 
Hình thức 

xử lý 

Ghi 

chú 

Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn) 

19 

Hộ kinh doanh Ngô Thị Thẩm Thúy 

Hằng (địa chỉ: Thôn Xuân Phong Nam, xã 

An Hòa, huyện An Lão) 

Bán buôn đường, sữa và 

các sản phẩm từ sữa, bánh 

kẹo và các sản phẩm chế 

biến từ ngũ cốc. 

Không Không  

20 

HKD shop sữa Bảo Trâm (địa chỉ: Thôn 

Xuân Phong Nam, Xã An Hòa, huyện An 

Lão) 

Sữa, bánh kẹo, bán lẻ 

lương thực, thực phẩm 

trong cửa hàng kinh doanh 

tổng hợp 

Không Không  

21 

Công ty TNHH đầu tư và xây dựng 

Tường Duy (địa chỉ: Khu phố Gia Chiểu 

2, TT. Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân) 

Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống 
Không Không  

22 

HKD tạp hóa 2 Rân (địa chỉ: 83 Quang 

Trung, TT. Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài 

Ân) 

Bán hàng tạp hóa Không Không  

 

Tổng số cơ sở kiểm tra: 22 cơ sở 

Số cơ sở vi phạm: 0 cơ sở 

Phạt tiền: 0 đồng 
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